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NỘI DUNG
1) Cơ sở pháp lý

2) Mục tiêu của ngành dược và quan điểm công

tác dược giai đoạn hiện nay

3) Hệ thống đào tạo nguồn nhân lực

4) Hoạt động bảo quản thuốc

5) Hoạt động đấu thầu cung ứng thuốc

6) Hoạt động dược lâm sàng

7) Tình hình triển khai dược lâm sàng tại TP. HCM

8) Trọng tâm của ngành dược Thành phố trong

năm 2021



PHẦN I

CƠ SỞ PHÁP LÝ

311/01/2021
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CƠ SỞ PHÁP LÝ

1) Luật Dược 105/2016

2) Luật Đấu thầu 43/2013

3) Nghị định 54/2017/NĐ-CP

4) Nghị định 131/2020/NĐ-CP

5) Thông tư 36/2018/TT-BYT
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PHẦN II

MỤC TIÊU CỦA NGÀNH DƯỢC 

VÀ QUAN ĐIỂM CÔNG TÁC 

DƯỢC GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
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MỤC TIÊU CỦA NGÀNH DƯỢC

Good

Prescribing Practices

GPP

Good
Pharmacy 
Practices

GDP

Good
Distribution 

Practices

GSP

Good
Storage 
Practices

GLP

Good
Laboratory
Practices

Đảm bảo cung ứng thường xuyên & đủ thuốc có chất lượng 

GPPGCP
Good

Clinical Practices

7ӲƳōӲƻǎŘ֒ԚƴƎǘƘǳԉŎƘԓǇlý, an toàn,ƘƛԄǳǉǳӲ

GMP

Good
Manufacturing 

Practices

Chính sách Quốc gia về thuốc năm 1996
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QUAN ĐIỂM CÔNG TÁC DƯỢC HIỆN NAY

- Ngành dược sẽ chuyển từ ngành hậu cần

sang ngành cung ứng dịch vụ

- Sẽ bổ sung một số chỉ tiêu trong hệ thống

chỉ tiêu y tế Quốc gia

- Chỉ tiêu về số dược sĩ / vạn dân

- Chỉ tiêu về số dược sĩ / giường bệnh
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PHẦN III

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO

NGUỒN NHÂN LỰC DƯỢC
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HỆ THỐNG ĐÀO TẠO

I. Đào tạo trong nước

- Trường Đại học

- Trường Cao đẳng

- Trường Nghề

- Trường Trung cấp

II. Đào tạo ngoài nước
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CÁC LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO

- Chính quy

- Liên thông

- Vừa học vừa làm
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CÁC BẬC ĐÀO TẠO

- Sau đại học

- Đại học

+ Năm 2018: 5.000 (DSĐH)

+ Năm 2023: 10.000 (DSĐH)

- Cao đẳng

- Trung cấp

- Sơ cấp
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NGUỒN NHÂN LỰC DƯỢC CỦA THÀNH PHỐ

Tuyến
Tổng số 
đơn vị

Trình độ

Tổng
SĐH DSĐH DSCĐ DSTH

Dược
tá

Khác

Đơn vị tuyến 
Thành phố

33 89 319 319 480 29 50 1.286

Bệnh viện 
Quận Huyện

19 25 78 92 172 12 1 380

Trung tâm y tế 
Quận Huyện

24 10 50 29 48 0 2 139

Tổng 76 124 447 440 700 41 53 1.805
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NGUỒN NHÂN LỰC DƯỢC CỦA THÀNH PHỐ

.± ¢ƘŁƴƘ ǇƘԉ

.± vǳӷƴ IǳȅԄƴ

¢¢¸¢ vǳӷƴ IǳȅԄƴ

¢ԋƴƎ

{7I 5{7I5{/7DSTH Dược tá ¢ԋƴƎ

89

319 319

480

29
50

25

78
92

172

12 1

10

50
29

48

0 2

124

447 440

700

41 53

BV Thành phố BV Quận Huyện TTYT Quận Huyện Tổng
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SỐ LƯỢNG LÃNH ĐẠO KHOA DƯỢC

Tuyến
Tổng số 
đơn vị

Chức danh

Tổng
Trưởng

khoa
Phó khoa 
phụ trách

Phụ trách 
khoa

Phó
Trưởng 

kho

Đơn vị tuyến 
Thành phố

33 26 5 2 24

Bệnh viện
Quận Huyện

19 15 1 1 7

Trung tâm y tế 
Quận Huyện

24 14 6 4 4

Tổng 76 55 11 7 35
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NHỮNG ĐƠN VỊ CÓ PHÓ KHOA PHỤ TRÁCH

1. Chấn thương Chỉnh hình

2. BV Đa khoa Sài Gòn

3. BV ĐKKV Hóc Môn

4. BV Nhân dân 115

5. BV Từ Dũ

6. BV Quận 8

7. BV Quận 12

8. BV Quận Gò Vấp

9. TTYT Quận 2

10.TTYT Quận 4

11.TTYT Quận 7

12.TTYT Bình Thạnh

13.TTYT Phú Nhuận

14.TTYT Củ Chi
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NHỮNG ĐƠN VỊ CÓ DƯỢC SĨ PHỤ TRÁCH

1. BV An Bình

2. BV Truyền máu Huyết học

3. BV Huyện Củ Chi

4. TTYT Quận 6

5. TTYT Quận 10

6. TTYT Quận Bình Tân

7. TTYT Quận Tân Phú



PHẦN IV

HOẠT ĐỘNG BẢO QUẢN THUỐC

1711/01/2021
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HOẠT ĐỘNG BẢO QUẢN THUỐC

1. BV Trưng Vương

2. BV Nguyễn Tri Phương

3. BV Mắt

4. BV Nhi đồng 2

5. BV Ung Bướu

6. BV Đa khoa Sài Gòn

7. BV Quận 4

8. BV Quận 6

I. Thực hiện kiểm tra, đánh giá

9. BV Quận 8

10.BV Quận 9

11.BV Quận 12

12.BV Quận Bình Thạnh

13.BV Quận Phú Nhuận

14.BV Quận Gò Vấp

15.BV Quận Tân Bình
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HOẠT ĐỘNG BẢO QUẢN THUỐC

- Vị trí?

- Công suất: Nhỏ và gồm những kho rời nhau

- Thiết kế: Chưa phùhợp với GSP

- Bố trívà sắp xếp thuốc trong các khu vực:

+ Khu vực Kiểm nhập

+ Khu vực Xuất thuốc

+ Khu vực Bảo quản các loại thuốc

+ Khu vực Biệt trữ

II. Hệ thống kho thường
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HOẠT ĐỘNG BẢO QUẢN THUỐC

II. Hệ thống kho thường
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HOẠT ĐỘNG BẢO QUẢN THUỐC

- Kho lạnh: Bệnh viện

Quận Gò Vấp

- Tủ lạnh chuyên dụng:

Chỉ dành cho vắc xin

- Tủ lạnh thông thường:

Sinh phẩm

III. Hệ thống kho lạnh
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HOẠT ĐỘNG BẢO QUẢN THUỐC

III. Hệ thống kho lạnh

Hέthηngkhol΄nhkhó ĽΆmbΆoyêucΊuvΧbΆoquΆn
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HOẠT ĐỘNG BẢO QUẢN THUỐC

- Kệ: không đầy đủ

- Pallet

- Hệ thống theo dõi điều kiện bảo quản

- Hệ thống chuông cảnh báo

- Hệ thống máy phát điện dự phòng

- Hệ thống phần mềm quản lý kho thuốc

- Hệ thống các sổ sách: Biên bản kiểm nhập,

biên bản kiểm kê,…

IV. Hệ thống phụ trợ
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HOẠT ĐỘNG BẢO QUẢN THUỐC

IV. Hệ thống phụ trợ
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HOẠT ĐỘNG BẢO QUẢN THUỐC

IV. Hệ thống phụ trợ
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HOẠT ĐỘNG BẢO QUẢN THUỐC

IV. Hệ thống phụ trợ

KiΩm so§t ĽiΧu kiέn bΆo quΆn th¹ng qua phΊn mΧm chuy°n dϋng



PHẦN V

HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU

CUNG ỨNG THUỐC

2711/01/2021
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HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU CUNG ỨNG THUỐC

- Hệ thống văn bản trong đấu thầu thuốc

+ Phức tạp

+ Thay đổi nhanh

- Nhân sự: không được đào tạo chuyên nghiệp

- Các thông tin làm căn cứ lựa chọn thuốc chưa

được công bố kịp thời
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HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU CUNG ỨNG THUỐC

Pháp lý

Khoa học

Kinh tế

Nguồn quỹ

C§c mϋc ti°u trong ĽΈu 

thΊu cung ϐng thuηc



PHẦN VI

HOẠT ĐỘNG DƯỢC LÂM SÀNG

3011/01/2021
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KHÁI NIỆM

Dược 
lâm 

sàng

là hoạt động nghiên 
cứu khoa học

thực hành dược về 
tư vấn sử dụng 
thuốc hợp lý, an 
toàn, hiệu quả

tối ưu hóa 
việc sử 

dụng thuốc

nhằm
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CÁC BỘ PHẬN PHẢI TỔ CHỨC DLS

- Người bệnh nội trú

- Người bệnh ngoại trú (BHYT)

Khoa dược của cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh

Cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh

Nhà thuốc Bệnh viện Người bệnh ngoại trú (dịch vụ)

TT 
31
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SỐ LƯỢNG NHÂN SỰ LÀM CÔNG TÁC DLS

Phạm vi ≥ 200 giường < 200 giường

Nội trú
01 DS ǇƘԚtráchDLS

01 DS ǇƘԚtráchDLS
Ít ƴƘӳǘ01 5{[{ κ нлл ƎƛԜԐƴƎ

Ngoại trú
Ít ƴƘӳǘ01 DSLS / 1.000 ŚԎƴ
ƴƎƻӱƛtrú BHYT / 1 ngày

Ít ƴƘӳǘ01 DSLS / 1.000 ŚԎƴ
ƴƎƻӱƛtrú BHYT / 1 ngày

Nhà thuốc BV
Ít ƴƘӳǘ01 DSLS (DS ǇƘԚtrách chuyênmôn) /

01 ŚƛԂƳbánǘƘǳԉŎ



2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

01 
DSLS/ 
200 
ƎƛԜԐƴƎ

01 
DSLS/ 
150 
ƎƛԜԐƴƎ

01 
DSLS/ 
100 
ƎƛԜԐƴƎ

01 
DSLS/ 
1.000 
ŚԎƴ
BHYT

1,5 
DSLS/ 
1.000 
ŚԎƴ 
BHYT

02 
DSLS/ 
1.000 
ŚԎƴ 
BHYT

BV ƘӱƴƎ
I ƘƻӼŎ
ǘԜԎƴƎ
ŚԜԎƴƎ 
ǘǊԑlên

¢֑ .± 
ƘӱƴƎ LL

¢֑ BV 
ƘӱƴƎII 
ǘǊԑlên BV 

ƘӱƴƎ 
III, IV

¢ӳǘ ŎӲ
ŎԎ ǎԑ 
KCB

¢ӳǘ ŎӲŎԎ 
ǎԑ Y/.

LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG VÀ

TĂNG NHÂN LỰC DLS

3411/01/2021

5 năm 5 năm

3 năm 3 năm 3 năm
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ĐIỀU KIỆN CỦA NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC DLS

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh “tây y”

Yêu cầu NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC DLS NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC DLS

Trình độ 7ӱƛƘԇŎǘǊԑlên

Chuyên môn 5ԜԓŎ

Kinh nghiệm -

Thực hành chuyên môn tại 

cơ sở dược phù hợp hoặc 

bệnh viện, viện có giường 
bệnh

Chứng chỉ hành
nghề

- +



11/01/2021 36

ĐIỀU KIỆN CỦA NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC DLS
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền

Yêu cầu NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC DLS NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC DLS

Trình độ 7ӱƛƘԇŎ ǘǊԑ ƭşƴ

Chuyên môn
-5ԜԓŎόǾŁ Ŏƽ ǘǊƜƴƘ Śԍ ȅ 
ŘԜԓŎ Ŏԋ ǘǊǳȅԁƴύ
-¸ 5ԜԓŎŎԋ ǘǊǳȅԁƴ

¸Σ 5ԜԓŎŎԋ ǘǊǳȅԁƴ

Kinh nghiệm
-

Thực hành chuyên môn 

tại bệnh viện, viện có 

giường bệnh có hoạt 
động y học cổ truyền

Chứng chỉ hành
nghề

- +



11/01/2021 37

ĐIỀU KIỆN CỦA NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC DLS

tại Nhà thuốc Bệnh viện

1) Trình độ: Đại học trở lên

2) Chuyên môn: Dược

3) Có thể là Dược sĩ phụ trách chuyên

môn của Nhà thuốc kiêm nhiệm
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NỘI DUNG THỰC HÀNH

CỦA NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC DLS

1. Thử tương đương sinh học của thuốc

2. Thử thuốc trên lâm sàng

3. Nghiên cứu dược lý, dược lâm sàng

4. Cảnh giác dược tại trung tâm thông tin thuốc 

và theo dõi phản ứng có hại của thuốc

Thời gian thực hành tối thiểu

5{7IΥ н ƴŇƳ

¢ƘӱŎ ǎƟ κ 5{/YмΥ мн ǘƘłƴƎ

¢ƛԀƴ ǎƟ κ 5{/YнΥ с ǘƘłƴƎ
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ĐỊA ĐIỂM 
THỰC HÀNH 
CỦA NGƯỜI 
PHỤ TRÁCH 
CÔNG TÁC 

DLS

1. Cơ sở thử thuốc 
trên lâm sàng hoặc 
thử tương đương 

sinh học

3. Bộ phận nghiên 
cứu dược lý, DLS
của các trường 

ĐH y, dược

4. Cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 
có tổ chức, hoạt 
động dược lâm 

sàng

2. Trung tâm DI 
và ADR

Đối với người phụ 

trách công tác 

DLS tại cơ sở 

KCB bằng y học 

cổ truyền: thực 

hành tại khoản 4
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HOẠT ĐỘNG DƯỢC LÂM SÀNG TẠI KHOA DƯỢC

1. ¢Ԝ Ǿӳƴ ǘǊƻƴƎ ȄŃȅ Ř֔ƴƎ ŘŀƴƘ ƳԚŎ ǘƘǳԉŎ

2. ¢Ԝ ǾӳƴΣ ƎƛłƳ ǎłǘ ƪş ŚԎƴΣ ǎ֒ ŘԚƴƎ ǘƘǳԉŎ

3. ¢ƘƾƴƎ ǘƛƴΣ ƘԜԏƴƎ ŘӶƴ ǎ֒ ŘԚƴƎ ǘƘǳԉŎ

4. ¢ƘŀƳ Ǝƛŀ ȄŃȅ Ř֔ƴƎ ǉǳȅ ǘǊƜƴƘ ƭƛşƴ ǉǳŀƴ ŚԀƴ ǎ֒ ŘԚƴƎ 

ǘƘǳԉŎ

5. tƘŃƴ ǘƝŎƘΣ ŚłƴƘ Ǝƛł ƘƛԄǳ ǉǳӲ ǎ֒ ŘԚƴƎ ǘƘǳԉŎ

6. Tham gia theo dõi, giám sát ADR

7. ¢ƘŀƳ Ǝƛŀ ƴƎƘƛşƴ Ŏԝǳ ǘƘ֒ ƭŃƳ ǎŁƴƎΣ ǘƘ֒ ¢7{I ǾŁ 

ƴƎƘƛşƴ Ŏԝǳ ƪƘƻŀ ƘԇŎ
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HOẠT 

ĐỘNG DLS 

TẠI KHOA 

LÂM SÀNG

1. Khai thác thông 
tin của người bệnh

3. Hướng dẫn sử 
dụng thuốc cho 
Nhân viên y tế

4. Tư vấn việc 
dùng thuốc cho 

người bệnh

2. Xem xét 
thuốc đã được 

chỉ định
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нΦ ¢Ԝ ǾӳƴΣ 
ǘǊŀƻ Śԋƛ Ǿԏƛ 
ƴƎԜԐƛ ƪş ŚԎƴ

3. Tham gia theo 
dõi, giám sát ADR

мΦ ¢Ԝ ǾӳƴΣ 
ŎǳƴƎ ŎӳǇ 
ǘƘƾƴƎ ǘƛƴ Ǿԁ 
ǘƘǳԉŎ

HOẠT ĐỘNG DLS TẠI NHÀ THUỐC BV



4311/01/2021

PHẦN VII

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI

HOẠT ĐỘNG DLS TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
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HỆ THỐNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

1..ԄƴƘ ǾƛԄƴ .ԍ bƎŁƴƘ

2..ԄƴƘ ǾƛԄƴ ǘǳȅԀƴ ¢ƘŁƴƘ ǇƘԉ

3..ԄƴƘ ǾƛԄƴ ǘǳȅԀƴ vǳӷƴ κ IǳȅԄƴ

4.¢ǊǳƴƎ ǘŃƳ ȅ ǘԀ

5.¢ǊӱƳ ȅ ǘԀ

6..ԄƴƘ ǾƛԄƴ ƴƎƻŁƛ ŎƾƴƎ ƭӷǇ

7.tƘƼƴƎ ƪƘłƳ Śŀ ƪƘƻŀ

8.bƘŁ ǘƘǳԉŎ ōԄƴƘ ǾƛԄƴ

: 12

: 32

: ? (23)

: ? (24)

: ? (320)

: 61

: 225

: 94
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HỆ THỐNG ĐÀO TẠO DƯỢC LÂM SÀNG

1.7ӱƛ ƘԇŎ ŎƘǳȅşƴ ƴƎŁƴƘ ŘԜԓŎ

2./łŎ ŎԎ ǎԑ ƪƘłƳ ōԄƴƘΣ ŎƘ֓ŀ ōԄƴƘ

3./łŎ ŎԎ ǎԑ ŚŁƻ ǘӱƻ ƪƘłŎ
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NHU CẦU NHÂN LỰC DƯỢC LÂM SÀNG ĐẾN 

NĂM 2025

bӟL ¢w¨

1..ԄƴƘ ǾƛԄƴ .ԍ bƎŁƴƘ

2..ԄƴƘ ǾƛԄƴ ǘǳȅԀƴ ¢ƘŁƴƘ ǇƘԉ

3..ԄƴƘ ǾƛԄƴ ǘǳȅԀƴ vǳӷƴ κ IǳȅԄƴ

4..ԄƴƘ ǾƛԄƴ ƴƎƻŁƛ ŎƾƴƎ ƭӷǇ

Tổng

bDhӃL ¢w¨ ό.I¸¢ύ

DƛԜԐƴƎ

: 7.335

: 21.055

: 5.297

: 4.925

: 38.612 (193 DSLS)

: (128 DSLS)
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NHU CẦU NHÂN LỰC DƯỢC LÂM SÀNG ĐẾN 

NĂM 2025 (tt)

Nhu cầu Hiện có Cần bổ sung Ghi chú

BV Bộ Ngành và 

Thành phố
141 154 ?

BV Quận / Huyện 27 71 ?

BV ngoài công lập 61 56 ?

Nội trú 229 281 ?

Ngoại trú 128 0 ?

Tổng 357 281 Tối thiểu 76



TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ NGÀNH, ĐƠN VỊ
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Trách nhiệm 
của Sở Y tế

Trách nhiệm của 
cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh
Trách nhiệm của 

các Sở Ngành

Trách nhiệm của 
cơ sở đào tạo
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PHẦN VIII

TRỌNG TÂM CỦA NGÀNH DƯỢC 

THÀNH PHỐ TRONG NĂM 2021
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2. Triển 
khai Dược 
lâm sàng

1. Triển khai GSP

3. Đấu 
thầu thuốc

CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM NĂM 2021
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CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM NĂM 2021



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN


